
ĐIỆN THOẠI CÁC ĐƠN VỊ  

TẠI 97 VÕ VĂN TẦN 

 

STT ĐƠN VỊ 
ĐT  

TRỰC TIẾP 

ĐT  

NỘI BỘ 
SỐ PHÒNG 

1 TỔNG ĐÀI 

39 300 210 

39 300 543 

39 301 170 

_ _ 

2 
VĂN PHÒNG HIỆU TRƯỞNG 

(TS. NGUYỄN VĂN PHÚC) 
39 302 152 168 _ 

3 
VP PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 (PGS.TS. Vũ Hữu Đức) 
39 306 866 108 108 

4 
VP PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 (ThS. Nguyễn Thành Nhân) 
39 302 144 109 109 

5 
VP PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 (TS. Lê Thị Thanh Thu) 
39 301 949 110 110 

6 VP TỔNG BIÊN TẬP TẠP CHÍ KHOA HỌC  39 304 469 111 111 

7 VP THƯ KÝ HIỆU TRƯỞNG 39 301 975 611 _ 

8 BAN CƠ BẢN 
39 301 315 

39 306 487 
214 214 

9 BAN HỌC LIỆU 39 307 533 310 310 

10 
BAN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN  

ĐÀO TẠO TỪ XA 
39 301 974 409 409 

11 BAN TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG 25 NĂM 39 300 073 116 116 

12 KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC 39 300 086 304 304 

13 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 39 301 168 202 202 

14 KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT  39 309 918 603 603 

15 KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 39 300 947 206 206 

16 Chương trình cao học Việt – Bỉ _ 410 410 

17 KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN 
39 333 403 

39 309 028 
204 204 

18 KHOA KINH TẾ VÀ LUẬT 
39 307 172 

39 302 570 
205 205 

19 

 

KHOA NGOẠI NGỮ 

 

39 300 949 
311 

313 
311 

20 KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 39 300 208 212 212 

21 Văn phòng giáo vụ Khoa QTKD 39 303 354 211 211 

22 KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG 39 301 282 209 209 

23    Văn phòng giáo vụ Khoa TC-NH 39 303 611 210 210 

24 KHOA XÂY DỰNG VÀ ĐIỆN 39 300 948 312 312 

25 KHOA XHH-CTXH-ĐNA 39 300 951 301 301 

26 PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

39 300 077 

39 302 146 

39 301 281 

105 

200 

105 

009 

27 PHÒNG ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG 
39 303 924 

39 302 147 
159 107A 

28 PHÒNG HÀNH CHÍNH – QUẢN TRỊ 39 300 950 103 103 

29 Tổ Bảo vệ - Tổ Lái xe 39 300 258 500 _ 



30 Tổ Hành chính 39 300 083 115 _ 

31 Tổ Sửa chữa 39 307 335 400 002 

32 
PHÒNG HỢP TÁC VÀ QUẢN LÝ 

 KHOA HỌC 
39 306 539 122 107B 

33 
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH 

 CHẤT LƯỢNG 

39 300 076 

39 307 535 

215 

216 

219 

215 

219 

34 PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO 

39 307 696 

39 300 072 

39 300 372 

123 

600 

567 

107C 

006A 

213 

35 PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN 
39 300 074 

39 300 084 

124 

125 107D 

36 Phòng Thủ quỹ và Thu ngân _ 126 107D 
37 PHÒNG THANH TRA 39 301 703 104 104 

38 PHÒNG TỔ CHỨC – NHÂN SỰ 
39 307 639 

39 300 075 

112 

113 

112 

113 

39 THƯ VIỆN 39 300 209 
504 

540 
504 

40 
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ 

 

39 300 255 

39 300 845 
203 203 

41 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VÀ NGOẠI NGỮ - TIN HỌC 39 302 571 230 203A 

42 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA 

39 300 155 

39 306 924 

39 301 375 

39 309 029 

39 038 466 

39 333 066 

39 333 080 

39 309 027 

39 301 285 

 

 

501 

502 

515 

700 

704 

520 

 

 

 

005 

007 

003 

004 

502 

 

43 TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN 39 301 090 303 303 

44 
TRUNG TÂM QUẢN LÝ HỆ THỐNG THÔNG TIN 

 

39 300 078 

39 301 165  

102 

555 

102 

101 

45 VĂN PHÒNG TƯ VẤN TUYỂN SINH 39 300 952 100 001 

46 VĂN PHÒNG CÔNG ĐOÀN 39 300 953 201 201 

47 VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY 39 302 145 220 200 

48 VP. ĐOÀN TN – HỘI SV 39 300 154 106 106 

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

 

 

ĐIỆN THOẠI CÁC ĐƠN VỊ KHÁC 

 

STT ĐƠN VỊ ĐIỆN THOẠI 

1 CƠ SỞ 2 – LONG BÌNH 

061 8826399 

061 8826480 

061 8826481 

061 8826482 

061 8826483 

061 8826484 

2 CƠ CỞ 3 – BÌNH DƯƠNG 

0650 3822 456 

0650 3840 080 
0650 3828 631 

Fax: 0650 3824 708 

3 CƠ SỞ 5 – NINH HÒA  

0583 634 540 

0583 634 080 

Fax: 0583 634 541 

4 
TỔ QUẢN LÝ LỚP HỌC 

 – SỐ 2 MAI THỊ LỰU 
08 38 242 599 

5 
TỔ QUẢN LÝ LỚP HỌC  

– SỐ 119 PHỔ QUANG  
08 38 424 097 

6 
TỔ QUẢN LÝ LỚP HỌC  

– SỐ 511 AN DƯƠNG VƯƠNG 
08 38 779 621 

7 
TỔ QUẢN LÝ LỚP HỌC 

 – SỐ 97 VÕ VĂN TẦN 
08 39 300 210 

8 
TỔ QUẢN LÝ LỚP HỌC 

– SỐ 37/3 NGÔ TẤT TỐ 
08 38 408 770  

   

   

   

   

   

 

 


